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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Căn cứ Luật thanh tra đã được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004;
Căn cứ các Luật thuế, Pháp luật thuế hiện hành;
Căn cứ Quyết định số 218/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 197/2003/QĐ-TTg ngày 23/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế;
Căn cứ Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 6/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 161/2005/QĐ-TTg ngày 30/6/2005 về việc mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất trong nước; thuế tài nguyên; thuế nhà, đất; thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài;
Căn cứ Quyết định số 3483/QĐ-BTC ngày 7/10/2005 của Bộ Tài chính về việc mở rộng thí điểm cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh;
Căn cứ Quyết định số 189/2003/QĐ-BTC ngày 14/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ và Trưởng ban Hợp tác Quốc tế - Tổng cục Thuế để thực hiện kế hoạch chiến lược cải cách và hiện đại hệ thống thuế đến năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006 thay thế Quy trình nghiệp vụ kiểm tra, thanh tra báo cáo quyết toán thuế tại cơ sở kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 1439TCT/QĐ/TTr ngày 29 tháng 10 năm 1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Quy trình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1322TCT/QĐ-HTQT ngày 30 tháng 8 năm 2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
Điều 3: Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng các Ban và đơn vị tương đương thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận: 
- Như điều 3.
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế.
- Lưu VT, HTQT, TCCB. 
	KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương


QUY TRÌNH
THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1166 /QĐ-TCT ngày31 tháng 10 năm 2005 của Tổng cục Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế )

Phần một

QUY ĐỊNH CHUNG
I/ MỤC ĐÍCH CỦA QUY TRÌNH.

Tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế của ngành thuế, nâng cao năng lực của cơ quan thuế trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận, trốn thuế.

Tôn trọng và phát huy tính tự giác chấp hành và tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện đúng quy định của Nhà nước về kê khai, nộp thuế.

Thực hiện cải cách và hiện đại hoá công tác thanh tra, kiểm tra thuế, góp phần tăng cường công tác quản lý cán bộ trong nội bộ ngành thuế. 

II/ PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA QUY TRÌNH.

Quy trình thanh tra, kiểm tra được áp dụng cho cơ quan thuế các cấp (Tổng cục Thuế, Cục thuế, Chi cục Thuế) khi thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (gọi chung là doanh nghiệp (DN), bao gồm: 

- Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp Nhà nước;

- Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 

- Công ty ở nước ngoài và tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội -nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

III/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM.

Một số thuật ngữ tại quy trình này được hiểu như sau:

1- Thanh tra toàn diện: là loại hình thanh tra tổng hợp, toàn diện tình hình tuân thủ pháp luật thuế của DN mà DN đó có nghĩa vụ thực hiện và ngành thuế có trách nhiệm quản lý. 

2- Thanh tra, kiểm tra hạn chế: là thanh tra, kiểm tra trong phạm vi hẹp gồm:

- Thanh tra, kiểm tra một sắc thuế; một hoặc một số kỳ tính thuế;

- Thanh tra, kiểm tra một hoặc một số bộ hồ sơ hoàn thuế; 

- Thanh tra, kiểm tra một hoặc một số yếu tố liên quan đến một hoặc một số kỳ tính thuế: thanh tra, kiểm tra doanh thu tính thuế, giá vốn hàng bán, khấu hao, tiền lương, tài sản ròng... 

3- Thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế: là thanh tra, kiểm tra các DN chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu (kể cả giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước), sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản và quyết toán thuế nhà thầu theo quy định tại các văn bản Pháp luật thuế.

4- Bộ phận thanh tra, kiểm tra thuộc Cơ quan Tổng cục Thuế gồm các Ban, bộ phận thanh tra, kiểm tra được Tổng cục Thuế giao nhiệm vụ.

Bộ phận thanh tra, kiểm tra Cục thuế gồm: Bộ phận thanh tra, kiểm tra thuộc cơ quan Cục thuế và Bộ phận thanh tra, kiểm tra thuộc Chi cục Thuế;

Bộ phận thanh tra, kiểm tra thuộc cơ quan Cục thuế gồm: Các phòng, tổ làm chức năng thanh tra, kiểm tra DN thuộc cơ quan Cục thuế.

Bộ phận thanh tra, kiểm tra thuộc Chi cục Thuế gồm: Các Tổ làm chức năng thanh tra, kiểm tra thuộc Chi cục Thuế. 

Phần hai

NỘI DUNG CỦA QUY TRÌNH 
I/ LẬP KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM.

1. Thu thập thông tin về DN. 

1.1. Tại Tổng cục Thuế.

Bộ phận thanh tra, kiểm tra thuộc cơ quan Tổng cục Thuế thu thập thông tin về DN gồm: thông tin về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh và tuân thủ pháp luật thuế (tình hình nộp tờ khai, nộp thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế, các thông tin về thay đổi chính sách có liên quan đến thuế và đến DN...). Các thông tin này phải được tập hợp từ các nguồn: cơ sở dữ liệu về DN của ngành thuế, cơ sở dữ liệu thông tin chung của cơ quan Thuế với cơ quan Hải quan và Kho bạc Nhà nước và các thông tin từ các bên có liên quan (các Bộ, ngành, hiệp hội ngành nghề kinh doanh...).

1.2. Tại Cục thuế địa phương.

Bộ phận thanh tra, kiểm tra Cục thuế tập hợp cơ sở dữ liệu về DN từ các nguồn thông tin: báo cáo tài chính doanh nghiệp, tình hình chấp hành pháp luật thuế nắm được qua công tác quản lý (tình hình số liệu kê khai, nộp tờ khai, nộp thuế, các vi phạm pháp luật về thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, tố cáo...), thông tin của các ngành, các đơn vị tại địa phương có liên quan đến công tác quản lý thuế như kết quả thanh tra, kiểm tra của các ngành chức năng khác và kết quả kiểm toán (nội bộ, độc lập, Nhà nước).

2. Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

2.1. Tại Tổng cục Thuế.

Trên cơ sở số liệu thông tin đã được tập hợp về DN, Bộ phận thanh tra, kiểm tra thuộc cơ quan Tổng cục Thuế thực hiện phân tích một cách tổng quan để có nhận định, đánh giá rủi ro về số thu, về tính tuân thủ pháp luật thuế của các DN; xác định nhóm DN thuộc các ngành, lĩnh vực cần tập trung thanh tra, kiểm tra và các loại hình thanh tra, kiểm tra và nguồn nhân lực thanh tra, kiểm tra (số lượng, khả năng, năng lực cán bộ) của từng Cục thuế để dự kiến kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm cho toàn ngành Thuế theo mẫu số 01TTr- DN.

Bộ phận thanh tra, kiểm tra thuộc cơ quan Tổng cục Thuế trình Tổng cục ban hành văn bản hướng dẫn lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra kèm theo dự kiến kế hoạch thanh tra, kiểm tra, gửi các Cục thuế trước ngày 30 tháng 10 hàng năm. 

2.2. Tại Cục thuế địa phương.

2.2.1 Dự tính nguồn nhân lực thanh tra, kiểm tra DN năm:

Bộ phận thanh tra, kiểm tra Cục thuế các địa phương khi tính lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm phải căn cứ số lượng cán bộ, khả năng, năng lực của cán bộ và các nhiệm vụ khác để tính tổng số ngày công làm việc tối đa cả năm cho công tác thanh tra, kiểm tra DN (tính từ thời gian dự kiến triển khai công tác thanh tra, kiểm tra DN đến cuối năm có tính trừ ngày nghỉ theo chế độ).

Trên cơ sở tính số ngày công bình quân cho mỗi loại cuộc thanh tra, kiểm tra, số ngày công làm việc kế hoạch năm nêu trên có tính trừ số ngày công dự tính vào các công việc khác (theo chức năng, nhiệm vụ mà Bộ phận thanh tra, kiểm tra được giao) để dự tính số lượng DN mà Bộ phận thanh tra, kiểm tra Cục thuế có thể thực hiện thanh tra, kiểm tra hàng năm. 

2.2.2 Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra:

Căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Thuế và cơ sở dữ liệu về DN đã tập hợp, Bộ phận thanh tra, kiểm tra thuộc cơ quan Cục thuế địa phương tiến hành phân tích đánh giá rủi ro về số thu và mức độ tuân thủ pháp luật thuế của các DN, kết hợp với các thông tin nắm được qua công tác quản lý thuế trên địa bàn và nguồn nhân lực cân đối cho công tác thanh tra, kiểm tra DN thực hiện lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm.

Đối với Chi cục Thuế vì lý do chưa tập hợp đủ dữ liệu, chưa có điều kiện ứng dụng tin học để phân tích rủi ro thì lập kế hoạch thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Phân loại DN
Bộ phận thanh tra, kiểm tra Chi cục Thuế phân tích thông tin kê khai thuế về doanh số, số thuế nộp, đối chiếu với các tài liệu liên quan như bản kê hoá đơn, báo cáo tài chính doanh nghiệp, kết quả phân loại doanh nghiệp hoàn thuế ... đồng thời tra cứu so sánh với doanh thu, thuế kê khai cùng kỳ năm trước để phát hiện, phân tích lập danh sách các DN có dấu hiệu bất thường, cố tình khai man, trốn thuế (số thuế kê khai quá thấp so quy mô kinh doanh và bình quân cùng ngành nghề; DN không có đầu tư xây dựng mới, không có doanh thu kinh doanh xuất khẩu nhưng thuế GTGT âm liên tục nhiều tháng; kê khai tồn kho hàng mua vào lớn không phù hợp với thực tế kho hàng và tình hình luân chuyển thị trường hàng cùng loại ...).

Bước 2: Căn cứ danh sách các DN nghi vấn có dấu hiệu vi phạm nêu trên kết hợp với tình hình nắm được qua công tác quản lý và dự tính nguồn nhân lực dành cho công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ phận thanh tra, kiểm tra thuộc Chi cục Thuế lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra DN năm báo cáo lãnh đạo Chi cục Thuế xét trình Cục thuế (kèm theo thuyết minh) trước ngày 15 tháng 11 hàng năm. 

Để đảm bảo tránh chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra, khi lập kế hoạnh thanh tra, kiểm tra năm phải tính trừ các DN thuộc kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Nhà nước, Thanh tra Tài chính, Kiểm toán Nhà nước và thanh tra, kiểm tra của các Bộ, Ngành. Riêng đối với các doanh nghiệp địa phương phải phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Cục Hải quan địa phương. 

Bộ phận thanh tra, kiểm tra thuộc cơ quan Cục thuế có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp thuộc cơ quan Cục thuế và các Chi cục Thuế địa phương theo mẫu số 02TTr-DN; trình lãnh đạo Cục thuế và gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, kèm theo biểu tổng hợp kết quả phân tích và đánh giá rủi ro các DN và báo cáo thuyết minh nêu rõ cơ sở, căn cứ xây dựng kế hoạch.

Nội dung báo cáo thuyết minh

Nội dung báo cáo thuyết minh phải nêu rõ lý do mà Bộ phận thanh tra, kiểm tra thuộc Cục thuế lựa chọn các DN đó để đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Đối với các trường hợp dự kiến thanh tra, kiểm tra khác (phần II của mẫu số 02 TTr-DN): thanh tra, kiểm tra bất thường; thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế; thanh tra, kiểm tra trước hoàn thuế và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ... thì cần nêu rõ số lượng các trường hợp, kiểm tra này đã thực hiện của năm trước hoặc kế hoạch cổ phần hoá DN của địa phương để dự tính kế hoạch năm nay. 

Trong trường hợp Bộ phận thanh tra, kiểm tra Cục thuế lựa chọn đối tượng phải thanh tra, kiểm tra khác với hướng dẫn của Tổng cục Thuế thì ngoài việc thuyết minh phải gửi kèm theo hồ sơ, tài liệu chứng minh cho phần thuyết minh đó. 

3. Duyệt giao kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

 Tổng cục Thuế xem xét việc báo cáo lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm của các Cục thuế và phê duyệt giao kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm cho Cục thuế các địa phương trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

4. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra quí, tháng.

Cơ sở lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra từng quí, tháng trong năm căn cứ vào kế hoạch năm được giao.

- Bộ phận thanh tra, kiểm tra thuộc Chi cục Thuế dự tính lập kế hoạch quí, tháng trình lãnh đạo Chi cục phê duyệt đồng thời báo cáo về Cục thuế. 

- Bộ phận thanh tra, kiểm tra thuộc cơ quan Cục thuế dự tính và lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra từng quí, tháng của cơ quan Cục thuế và tổng hợp kế hoạch thanh tra, kiểm tra của toàn Cục thuế trình lãnh đạo Cục thuế phê duyệt.

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra quí Cục thuế báo cáo về Tổng cục Thuế trước ngày 15 tháng đầu quí. 

Căn cứ kế hoạch tháng được duyệt, Bộ phận thanh tra, kiểm tra Cục thuế giao nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm, đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện tập hợp, phân tích thông tin chuyên sâu và tiến hành thanh tra, kiểm tra DN. 

5. Điều chỉnh kế hoạch năm.

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm được duyệt là cơ sở để Bộ phận thanh tra, kiểm tra Cục thuế thuế triển khai thực hiện. Trường hợp trong quá trình thực hiện nếu có các nguyên nhân chủ quan, khách quan phải điều chỉnh lại kế hoạch năm thì Bộ phận thanh tra, kiểm tra thuộc Cục thuế thực hiện đánh giá, nêu rõ lý do báo cáo Cục thuế, trình Tổng cục Thuế xem xét điều chỉnh. Thời điểm điều chỉnh kế hoạch thực hiện trước ngày 30 tháng 9 năm kế hoạch được duyệt.

Danh sách các DN thuộc năm kế hoạch được duyệt khi điều chỉnh loại trừ khỏi kế hoạch nếu vì lý do khách quan do thiếu nhân lực thì phải đưa các DN này vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm kế tiếp.

II/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÂN TÍCH SÂU CÁC DN TRONG KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA.

1. Công việc chuẩn bị thanh tra, kiểm tra.

Bộ phận thanh tra, kiểm tra Cục thuế tổ chức các nhóm để tập hợp, phân tích các thông tin chuyên sâu về các DN đã dự kiến thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tháng (đối với hình thức thanh tra, kiểm tra toàn diện có thể tổ chức theo từng nhóm ngành riêng biệt, đảm bảo tính chuyên sâu, chuyên môn hoá trong công tác thanh tra, kiểm tra). Mỗi nhóm gồm một nhóm trưởng và một số thành viên (các nhóm này có thể đồng thời là biên chế các đoàn thanh tra, kiểm tra từng doanh nghiệp), thực hiện các bước công việc này gồm các nội dung sau:

1.1 Tập hợp, phân tích thông tin chuyên sâu về DN.

Mức độ, phạm vi tài liệu và nội dung thông tin cần phân tích mà mỗi nhóm phân tích phải thực hiện tuỳ theo yêu cầu đặt ra cho mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra (nội dung tập hợp, phân tích thông tin đối với từng loại hình thanh tra, kiểm tra theo mẫu 03TTr-DN đính kèm Quy trình). 

Trường hợp thanh tra, kiểm tra để giải quyết đơn thư khiếu tố thì nghiên cứu kỹ đơn, thư, hồ sơ kèm theo đơn thư khiếu tố hoặc liên hệ với người trực tiếp khiếu tố yêu cầu trình bày rõ sự việc để từ đó xác định rõ nội dung cần thanh tra, kiểm tra.

1.2 Kiểm tra tại cơ quan thuế.

Đây là bước tiếp xúc trực tiếp với DN mà nhóm phân tích phải thực hiện trong quá trình tập hợp và phân tích rủi ro các thông tin chuyên sâu, nhằm kiểm tra tính xác thực đối với các hồ sơ, thông tin, các nghi vấn về DN, đề xuất kiến nghị và giải pháp xử lý đối với những nội dung đã được làm rõ (yêu cầu DN thực hiện điều chỉnh theo quy định của các Luật thuế ). Khi thực hiện kiểm tra tại cơ quan thuế, nhóm phân tích phải thực hiện đầy đủ các công việc theo trình tự sau:

- Xác định nội dung kiểm tra tại cơ quan thuế: căn cứ kết quả phân tích thông tin về đối tượng thanh tra, kiểm tra, nhóm phân tích xác định cụ thể những nội dung nghi ngờ cần DN cung cấp thêm thông tin hoặc những nội dung nghi ngờ cần tiếp xúc với DN để làm rõ (thông tin chung về DN, tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức hạch toán, liên doanh liên kết, đối tác kinh doanh, hợp đồng mua bán hàng, tăng giảm tài sản, biên bản xác nhận công nợ nội bộ, công nợ người bán, người mua...). 

- Dự thảo giấy mời ghi rõ thời gian, địa điểm tiếp xúc với DN (theo mẫu số 04 TTr-DN đính kèm Quy trình), kèm theo nội dung kiểm tra tại cơ quan thuế nêu trên trình Lãnh đạo Cục thuế phê duyệt. Giấy mời được lập thành 03 bản, lưu: Bộ phận thanh tra, kiểm tra, hành chính và gửi DN được kiểm tra mỗi đơn vị 01 bản. 

- Lập biên bản ghi nhận các nội dung kiểm tra tại cơ quan thuế (theo mẫu số 05 TTr-DN đính kèm Quy trình): ghi nhận những nghi ngờ đã làm rõ và đề xuất kiến nghị giải pháp xử lý; những nội dung chưa được làm rõ, cần thực hiện thanh tra, kiểm tra tại DN. Biên bản được lập thành 04 bản, lưu: Bộ phận thanh tra, kiểm tra, bộ phận xử lý tờ khai, hành chính và DN được kiểm tra mỗi đơn vị 01 bản. 

Trong một số trường hợp cụ thể mà xét thấy không cần thiết phải gặp trực tiếp với DN (nội dung đơn giản) thì nhóm phân tích nêu rõ lý do tại tờ trình và chỉ cần lập Phiếu yêu cầu DN cung cấp thông tin gửi DN theo mẫu số 06TTr- DN đính kèm Quy trình, ghi rõ nội dung thông tin cần cung cấp, thời hạn cung cấp thông tin trình Lãnh đạo Cục thuế (Bộ phận thanh tra, kiểm tra thuộc Chi cục Thuế trình lãnh đạo Chi cục Thuế). 

1.3 Xác định nội dung, phạm vi và hình thức thanh tra, kiểm tra tại cơ sở của DN:

Căn cứ kết quả sau khi phân tích và kiểm tra tại cơ quan thuế, Trưởng nhóm phân tích lập Phiếu đề xuất kế hoạch thanh tra, kiểm tra DN (theo mẫu số 07 TTr- DN đính kèm Quy trình), kèm theo toàn bộ hồ sơ trong quá trình tập hợp, phân tích thông tin và biên bản ghi nhận nội dung kiểm tra tại cơ quan thuế (hoặc báo cáo giải trình của doanh nghiệp theo Phiếu cung cấp thông tin mẫu số 06 TTr-DN của cơ quan thuế nêu trên), trình lãnh đạo Bộ phận thanh tra, kiểm tra Cục thuế xét duyệt, trong phiếu trình ghi rõ đề nghị:

+ Hình thức quyết định (thanh tra hoặc kiểm tra);

+ Xác định quy mô, phạm vi của cuộc thanh tra, kiểm tra; 

+ Xác định thời gian của cuộc thanh tra, kiểm tra; 

+ Định hướng các nội dung chính mà đoàn (đội) thanh tra, kiểm tra cần đi sâu làm rõ. 

2. Thành lập đoàn (đội) thanh tra, kiểm tra.

Căn cứ vào Phiếu đề xuất kế hoạch thanh tra, kiểm tra của nhóm phân tích, Bộ phận thanh tra, kiểm tra Cục thuế dự kiến thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra. Đối với thanh tra toàn diện, các đoàn thanh tra, kiểm tra có thể tổ chức theo các ngành để từng bước đào tạo các nhóm cán bộ thanh tra, kiểm tra chuyên sâu ngành.

Riêng đối với các trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất hoặc giải quyết đơn thư khiếu tố thì tuỳ theo tính chất, nội dung từng vụ việc, các đoàn thanh tra, kiểm tra được thành lập theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục thuế hoặc Chi cục trưởng Chi cục Thuế.

III/ THANH TRA, KIỂM TRA TẠI CƠ SỞ CỦA DN THEO QUYẾT ĐỊNH.

1. Ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra. 

1.1. Dự thảo và ký ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra:

Bộ phận thanh tra, kiểm tra cơ quan Cục thuế (hoặc Bộ phận thanh tra kiểm tra thuộc Chi cục Thuế) dự thảo quyết định thanh tra (hoặc kiểm tra) trình lãnh đạo Cục thuế (hoặc Chi cục Thuế) ký ban hành. Quyết định thanh tra, kiểm tra phải ghi rõ: căn cứ pháp lý để thanh tra, kiểm tra; nội dung, yêu cầu, phạm vi thanh tra, kiểm tra; thời hạn thanh tra, kiểm tra; thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra, quyền và trách nhiệm của người thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra; quyền và nghĩa vụ của DN được thanh tra, kiểm tra (theo mẫu số 08 TTr-DN đính kèm quy trình).

Trường hợp DN được thanh tra, kiểm tra là Tổng công ty, công ty có các đơn vị thành viên thì nội dung quyết định thanh tra, kiểm tra phải ghi cụ thể danh sách đơn vị thành viên thuộc đối tượng thanh tra, kiểm tra kèm theo quyết định. 

Trong từng trường hợp khi trình ký quyết định thanh tra, kiểm tra ngoài dự thảo quyết định thanh tra, kiểm tra phải kèm theo hồ sơ sau:

- Đối với DN thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch: biểu phân tích đối tượng thanh tra, kiểm tra và mẫu số 03TTr-DN và kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm được duyệt.

- Đối với thanh tra, kiểm tra chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu (kể cả giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước), sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản: văn bản đề nghị thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế của đơn vị hoặc đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đối với thanh tra, kiểm tra bất thường: chứng cứ vi phạm pháp luật về thuế.

- Đối với thanh tra, kiểm tra đơn thư khiếu nại tố cáo: đơn thư khiếu tố, tài liệu thu thập từ công tác quản lý và thông tin thu thập từ người đứng khiếu tố (nếu có).

Quyết định thanh tra, kiểm tra lập thành 03 bản lưu tại Bộ phận thanh tra, kiểm tra, hành chính và DN được thanh tra, kiểm tra mỗi đơn vị 01 bản. 

Quyết định thanh tra, kiểm tra phải thông báo cho DN trước khi công bố quyết định ít nhất là 07 ngày đối với quyết định thanh tra, 03 ngày đối với quyết định kiểm tra (trừ các trường hợp thanh tra, kiểm tra bất thường).

Trong mọi trường hợp khi quyết định thanh tra, kiểm tra đã được ký ban hành (đã thông báo hoặc chưa thông báo cho DN), nếu vì lý do khách quan hay chủ quan mà không tiến hành thanh tra, kiểm tra thì trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra (ghi trong quyết định thanh tra, kiểm tra) phải dự thảo quyết định thu hồi quyết định thanh tra, kiểm tra và nêu rõ lý do báo cáo phụ trách Bộ phận thanh tra, kiểm tra Cục thuế xem xét trình Cục trưởng, Chi cục trưởng thu hồi quyết định đã ban hành. Quyết định lập thành 03 bản lưu tại Bộ phận thanh tra, kiểm tra, hành chính và DN được thanh tra, kiểm tra mỗi đơn vị 01 bản. 

Trường hợp khi quyết định thanh tra, kiểm tra đã ký ban hành nhưng phải hoãn lại (do lý do từ phía cơ quan thuế hoặc DN) thì Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra phải nêu rõ lý do hoãn và dự tính thời gian sẽ tiến hành báo cáo phụ trách Bộ phận thanh tra, kiểm tra và Lãnh đạo Cục thuế hoặc Chi cục Thuế. 

1.2. Công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

Kể từ ngày hết thời hạn sau khi thông báo Quyết định thanh tra, kiểm tra cho DN được thanh tra, kiểm tra, đoàn thanh tra, kiểm tra phải tiếp xúc với giám đốc (hoặc người được uỷ quyền hợp pháp) và kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán (sau đây gọi chung là đại diện của DN). Khi tiếp xúc với đại diện của DN, Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện:

- Công bố nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra: giới thiệu thành viên của đoàn thanh tra, kiểm tra; giải thích cụ thể về mục đích, yêu cầu và nội dung thanh tra, kiểm tra để đại diện của DN hiểu rõ và có trách nhiệm thực hiện quyết định thanh tra, kiểm tra. 

Trường hợp phạm vi thanh tra, kiểm tra bao gồm cả các đơn vị thành viên, chi nhánh, đơn vị trực thuộc DN được thanh tra, kiểm tra thì Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra phải thông báo cụ thể danh sách, thời gian, nội dung thanh tra, kiểm tra, quyền và nhiệm vụ của các bên để đại diện DN có căn cứ chủ động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện.

- Trao đổi để thống nhất với đại diện của DN về kế hoạch làm việc, bố trí thời gian làm việc, các tài liệu mà DN có trách nhiệm cung cấp cho đoàn thanh tra, kiểm tra; cán bộ, bộ phận của DN chuẩn bị tài liệu làm việc với đoàn thanh tra, kiểm tra.

- Ngoài ra để có cơ sở bổ sung về tình hình của DN và đối chiếu xác định đối với các nguồn thông tin đã tập hợp, phân tích khi lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra, Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra đề nghị đại diện của DN báo cáo khái quát tình hình của DN về một số nội dung: ngành nghề kinh doanh; cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và hình thức hạch toán của các đơn vị trực thuộc thành viên, chi nhánh, đơn vị trực thuộc; phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh; chuẩn mực kế toán và niên độ kế toán áp dụng; số cán bộ, công nhân viên và tiền lương, thu nhập bình quân; các đối tác liên doanh, liên kết (nếu có)...

Đối với các trường hợp DN có hành vi không chấp hành Quyết định thanh tra, kiểm tra thì đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về thanh tra, kiểm tra về thuế theo Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

1.3. Lập nhật ký thanh tra, kiểm tra.

Nhật ký thanh tra, kiểm tra được lập riêng cho từng cuộc thanh tra, kiểm tra. Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm lập nhật ký thanh tra, kiểm tra để ghi nhận toàn bộ diễn biến của từng cuộc thanh tra, kiểm tra từ khi thực hiện thủ tục thanh tra, kiểm tra đến khi kết thúc (theo mẫu 09TTr-DN kèm theo Quy trình này).

Trưởng đoàn và từng đoàn viên đoàn thanh tra, kiểm tra phải ký nhận và chịu trách nhiệm về tính xác thực đối với các nội dung đã ghi trong nhật ký thanh tra, kiểm tra; thực hiện lưu nhật ký cùng hồ sơ thanh tra, kiểm tra. 

2. Thực hiện thanh tra, kiểm tra bằng việc xem xét số liệu và xác lập hồ sơ chứng lý. 

2.1. Kiểm tra, đối chiếu số liệu tổng hợp.

Việc kiểm tra, đối chiếu số liệu tổng hợp được thực hiện tuỳ theo phạm vi, quy mô, nội dung cuộc thanh tra, kiểm tra theo quyết định thanh tra, kiểm tra ban hành có gắn với yêu cầu của từng cuộc thanh tra, kiểm tra đó. Các nội dung kiểm tra đối chiếu số liệu tổng hợp gồm:

( Kiểm tra hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, mã số thuế, tình hình đăng ký sử dụng hoá đơn...

( Kiểm tra đối chiếu tài liệu, hồ sơ gửi cơ quan thuế với thực tế xuất trình của DN: báo cáo quyết toán tài chính quí, năm; tờ khai thuế Giá trị gia tăng, bản xác định số thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quí, tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tự quyết toán năm và các tờ khai quyết toán thuế khác liên quan đến nội dung ghi tại quyết định thanh tra, kiểm tra. 

( Kiểm tra việc mở sổ sách và tính hợp pháp: sổ cái, các sổ theo dõi chi tiết theo các chuẩn mực kế toán nhà nước quy định, đối chiếu số liệu tổng hợp giữa sổ chi tiết với bảng cân đối số phát sinh và bảng tổng kết tài sản.

( Ngoài ra, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể cần kiểm tra xem xét các tài liệu, hồ sơ liên quan khác: số thuế đầu kỳ trước chuyển sang, xác nhận của cơ quan thuế, cơ quan kho bạc nhà nước về số nộp ngân sách trong kỳ, các tài liệu liên quan đến hoàn thuế, miễn giảm thuế ...

2.2. Kiểm tra chi tiết, lập hồ sơ chứng lý.

( Căn cứ nhiệm vụ được phân công, từng thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện kiểm tra sổ sách, chứng từ và các hồ sơ liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra theo đúng nội dung đã ghi tại quyết định thanh tra, kiểm tra.

( Khi yêu cầu cung cấp tài liệu thì phải lập danh sách ghi rõ tên các loại tài liệu và thời hạn cung cấp; khi nhận tài liệu phải kiểm tra lại tình trạng thực tế của các tài liệu đó (Bản sao hay bản gốc? Có sửa chữa, can ghép gì không?). Nếu có nghi vấn thì thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra phải ghi vào sổ tay riêng mà không được đánh dấu hoặc ghi ký hiệu gì vào tài liệu đó; phải bảo quản chu đáo, cẩn thận tài liệu; khi nhận và hoàn trả tài liệu phải có biên bản giao nhận hoặc hoàn trả.

( Kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: đối chiếu số liệu hạch toán, số liệu tính, kê khai, thu nộp thuế và hạch toán thực tế của doanh nghiệp với các chuẩn mực nhà nước quy định (quy định luật, pháp lệnh thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; các cơ chế tài chính và chuẩn mực kế toán Nhà nước ban hành...). 

( Thực hiện lập hồ sơ chứng lý thanh tra, kiểm tra, hồ sơ chứng lý được coi là tài liệu gốc để lập biên bản thanh tra, kiểm tra, gồm: Các biên bản ghi nhận kết quả đối chiếu; các bản sao chụp các tài liệu có liên quan kể cả các bức ảnh, đoạn băng ghi lại những việc làm sai của DN (phân tán kho quỹ, cất giấu chứng từ, tài liệu...); biên bản kiểm kê kho quỹ và ghi nhận kết quả làm việc của thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra với các đối tượng có liên quan của DN; các tài liệu, báo cáo của DN lập theo yêu cầu của đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc các bảng kê tài liệu, số liệu mà đoàn thanh tra, kiểm tra cùng lập với đơn vị được thanh tra, kiểm tra.

( Trường hợp cần thiết phải giám định tài liệu, cần lập biên bản thu giữ tài liệu ghi rõ tình trạng của tài liệu đó (kể cả hiện vật nếu có) để yêu cầu cơ quan có trách nhiệm giám định. Đoàn thanh tra, kiểm tra phải thực hiện đúng quy định về giám định: Lập yêu cầu giám định; công bố kết quả giám định; hoàn trả lại tài liệu hoặc tiếp tục tạm giữ để xử lý.

( Trong trường hợp thay đổi nội dung đã ghi trong Quyết định thanh tra, kiểm tra hoặc trong quá trình thực hiện Quyết định kiểm tra thấy vụ việc cần phải tiến hành thanh tra thì trưởng đoàn phải lập báo cáo nêu rõ lý do, kèm theo Quyết định thanh tra, kiểm tra đã ban hành trình Cục thuế (hoặc Chi cục thuế): Trường hợp được chấp nhận thì thực hiện thủ tục ban hành và lưu trữ như hướng dẫn tại điểm 1 mục này; trường hợp không được chấp nhận thay đổi thì đoàn thanh tra kiểm tra phải thực hiện đúng các nội dung đã ghi tại Quyết định thanh tra, kiểm tra đã ký.

( Trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì Trưởng đoàn thanh tra, kiểm phải kiến nghị Lãnh đạo Cục thuế, Chi cục Thuế chuyển hồ sơ doanh nghiệp hoặc thông báo cho cơ quan quản lý cấp trên hoặc cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

2.3. Lập biên bản thanh tra, kiểm tra. 

- Nội dung biên bản thanh tra, kiểm tra:

Đoàn thanh tra, kiểm tra phải lập kết luận thanh tra (đối với trường hợp thanh tra) hoặc lập Biên bản kiểm tra (đối với trường hợp kiểm tra) khi kết thúc cuộc thanh tra hoặc kiểm tra. Kết luận thanh tra hoặc Biên bản kiểm tra (sau đây gọi chung là Biên bản thanh tra, kiểm tra) phải đảm bảo yêu cầu ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, phản ánh đầy đủ kết quả của cuộc thanh tra, kiểm tra (theo mẫu số 10TTr-DN đính kèm theo quy trình), gồm 4 phần chủ yếu sau:

Phần 1: Nêu tóm tắt về căn cứ pháp lý để đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, thành phần đoàn thanh tra, kiểm tra, thời gian bắt đầu và kết thúc thanh tra, kiểm tra; các thông tin định danh về DN được thanh tra, kiểm tra.

Trường hợp đoàn thanh tra, kiểm tra có sử dụng tài liệu thanh tra, kiểm tra của các đoàn thanh tra, kiểm tra khác hoặc báo cáo của cơ quan liên quan để kết luận hoặc làm chứng lý thì phải ghi cụ thể trong Báo cáo thanh tra, kiểm tra.

Phần 2: Mô tả thực trạng diễn biến của sự việc theo nội dung đã thanh tra, kiểm tra; nêu rõ các căn cứ của vụ việc mà đoàn đã kiểm tra, xác minh; phản ánh đầy đủ tình tiết của sự việc về hiện tượng cũng như bản chất theo các chứng lý đã kiểm tra, xác minh; nêu cụ thể số liệu kết quả của đoàn thanh tra, kiểm tra với số liệu kê khai, báo cáo của DN; giải thích lý do, nguyên nhân (kèm theo các hồ sơ chứng lý đã kiểm tra, xác minh, các biểu phụ lục đính kèm biên bản thanh tra, kiểm tra).

Phần 3: Trình bày những kết luận rút ra từ sự phân tích, tổng hợp các số liệu, các chứng cứ đã xác minh. Các kết luận này được viết theo trình tự nội dung các sự việc đã nêu ở phần 2. Trong từng nội dung kết luận phải khẳng định đúng sai theo các văn bản pháp quy nào? Mức độ, phạm vi của từng vụ việc đúng sai đó.

Phần 4: Kiến nghị của đoàn thanh tra, kiểm tra về giải pháp xử lý.

- Trình tự lập biên bản:

+ Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra kèm theo đầy đủ hồ sơ chứng lý đã lập với DN trong quá trình thanh tra, kiểm tra làm căn cứ lập Biên bản thanh tra, kiểm tra. 

+ Tổ chức xem xét, thảo luận thống nhất trong đoàn thanh tra, kiểm tra về các nội dung, kết quả thanh tra, kiểm tra.

+ Tiến hành lập dự thảo Biên bản thanh tra, kiểm tra và lấy ý kiến tham gia của các thành viên trong đoàn thanh tra, kiểm tra để hoàn chỉnh biên bản trước khi tổ chức họp thông báo kết quả thanh tra kiểm tra với đại diện của DN được thanh tra kiểm tra.

+ Đối với các trường hợp chế độ, chính sách chưa quy định rõ thì trưởng đoàn phải lập tờ trình phụ trách Bộ phận thanh tra, kiểm tra cơ quan Cục thuế hoặc Bộ phận thanh tra, kiểm tra thuộc Chi cục thuế báo cáo lãnh đạo Cục thuế, Chi cục thuế để được xem xét xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật. 

+ Đoàn thanh tra, kiểm tra tổ chức gặp và công bố dự thảo Biên bản thanh tra, kiểm tra đến đại diện của DN.

+ Đoàn thanh tra, kiểm tra tiếp nhận ý kiến của DN (nếu có), nghiên cứu phân tích xem xét lại các kết luận và kiến nghị của đoàn và trả lời ý kiến của DN được thanh tra, kiểm tra... sau đó hoàn chỉnh văn bản chính thức: chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày công bố dự thảo kết luận thanh tra, Đoàn thanh tra phải có văn bản kết luận thanh tra chính thức; chậm nhất là 3 ngày, kể từ ngày công bố dự thảo Biên bản kiểm tra, Đoàn kiểm tra phải có Biên bản kiểm tra chính thức.

Riêng đối với các trường hợp chậm lập biên bản thanh tra, kiểm tra do chờ ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về giải đáp các vướng mắc hoặc vì lý do khách quan khác thì trưởng đoàn phải lập tờ trình nêu rõ lý do chưa lập biên bản thanh tra, kiểm tra chính thức báo cáo lãnh đạo Cục thuế hoặc Chi cục Thuế.

Số lượng Biên bản thanh tra, kiểm tra phải lập cho mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra tuỳ theo tính chất, nội dung từng cuộc thanh tra, kiểm tra nhưng ít nhất phải được lập thành là 03 bản. Biên bản thanh tra, kiểm tra phải ghi rõ số trang và các phụ lục đính kèm (nếu có); trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra và đại diện của DN ký vào từng trang của Biên bản thanh tra, kiểm tra và phụ lục kèm theo hoặc đóng dấu giáp lai của DN (hoặc trình người có thẩm quyền ra kết luận thanh tra nếu có). 

3. Xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra.

- Chậm nhất 2 ngày kể từ ngày công bố Biên bản thanh tra, kiểm tra chính thức với DN, trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra dự thảo quyết định xử lý kèm theo biên bản thanh tra, kiểm tra trình phụ trách Bộ phận thanh tra, kiểm tra thuộc Cục thuế để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý kết quả sau thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định. Quyết định xử lý phải đảm bảo ban hành chậm nhất trong thời gian 10 kể từ sau ngày công bố biên bản thanh tra, kiểm tra chính thức. 

Quyết định xử lý được lập thành bản 05 bản: 01 bản lưu Bộ phận thanh tra, kiểm tra để tổng hợp vào hồ sơ thanh tra, kiểm tra; 01 bản chuyển bộ phận tin học và xử lý dữ liệu về thuế để xử lý số liệu; 01 bản chuyển bộ phận Quản lý thu nợ thuế để đôn đốc thu nợ thuế; 01 bản chuyển cho đơn vị được thanh tra, kiểm tra; 01 bản lưu Phòng Hành chính. 

4. Báo cáo đánh giá kết quả cuộc thanh tra, kiểm tra.

Chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc thanh tra, kiểm tra, Đoàn thanh tra, kiểm tra phải lập báo cáo kết quả cuộc thanh tra, kiểm tra đã thực hiện theo mẫu số 11TTr-DN lưu tại Bộ phận thanh tra, kiểm tra (hồ sơ thanh tra, kiểm tra DN). Riêng đối với DN lớn (theo hướng dẫn tiêu thức phân loại của Tổng cục Thuế), hàng tháng Bộ phận thanh tra, kiểm tra cơ quan Cục thuế tập hợp, photo gửi Tổng cục Thuế mỗi đơn vị 01 bản trước ngày 10 của tháng sau đó (đối với DN thực hiện cơ chế TKTN thuế gửi Tổ thanh tra thuộc Ban Hợp tác Quốc tế; đối với DN chưa thực hiện cơ chế TKTN thuế gửi Ban Thanh tra).

5. Lưu trữ hồ sơ.

Bộ phận thanh tra, kiểm tra Cục thuế tổng hợp toàn bộ hồ sơ liên quan đến mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra: Biên bản, quyết định xử lý, bảng phân tích trước khi thanh tra, kiểm tra, nhật ký... mỗi đơn vị 02 bộ: lưu Bộ phận thanh tra, kiểm tra 01 bộ, Bộ phận xử lý dữ liệu tờ khai kế toán thuế 01 bộ lưu vào hồ sơ của doanh nghiệp. 

6. Theo dõi việc thực hiện Quyết định xử lý. 

Hàng tháng, Bộ phận thanh tra, kiểm tra thuộc cơ quan Cục thuế, bộ phận thanh tra, kiểm tra thuộc Chi cục Thuế có trách nhiệm:

- Phối hợp với các bộ phận thu nợ, bộ phận xử lý tờ khai, bộ phận quản lý hoá đơn ấn chỉ và các bộ phận khác có liên quan: theo dõi, đôn đốc thu ngay vào ngân sách các khoản phải truy thu, truy hoàn, tiền phạt; Giải quyết các trường hợp có đơn thư khiếu nại hoặc thực hiện phúc tra theo đúng chế độ quy định.

- Liên hệ với cơ quan điều tra nắm tình hình kết quả điều tra đối với các trường hợp trong quá trình thanh tra, kiểm tra phát hiện có dấu hiệu tội phạm đã chuyển hồ sơ hoặc thông báo cho cơ quan điều tra. 

IV/ BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA.

1. Lập báo cáo.

Định kỳ hàng tháng, quí, năm, Bộ phận thanh tra, kiểm tra Cục thuế phải lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra; kết quả thanh tra, kiểm tra gửi cấp trên trực tiếp như sau:

- Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp tháng theo mẫu số 12TTr-DN đính kèm quy trình này: Chi cục Thuế lập và gửi về Cục thuế trước ngày 05 của tháng tiếp sau; Cục thuế tổng hợp, lập và gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 10 của tháng tiếp sau.

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra quí theo mẫu số 13TTr-DN đính kèm quy trình này: Chi cục Thuế lập và gửi về Cục thuế trước ngày 05 của tháng đầu quí sau; Cục thuế tổng hợp, lập và gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 15 của tháng đầu quí sau.

2. Tổng hợp báo cáo.

Bộ phận thanh tra, kiểm tra thuộc Tổng cục Thuế tổng hợp báo cáo tình hình kết quả thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp trước ngày 25 tháng sau và gửi báo cáo cho Lãnh đạo Tổng cục Thuế. 

Phần ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thanh tra, kiểm tra thuộc cơ quan Tổng cục Thuế (thanh tra, kiểm tra- Bộ phận thí điểm cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế Ban Hợp tác quốc tế; Ban thanh tra) chịu trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo triển khai thực hiện và tổ chức thực hiện theo chức trách nhiệm vụ quy định tại Quy trình này.

2. Lãnh đạo cơ quan thuế các cấp tổ chức, bố trí phân công cán bộ thực hiện công việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo đúng quy định của quy trình này; định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy trình của các đơn vị và thực hiện các hình thức khen thưởng, kỷ luật theo quy định về chế độ chấp hành kỷ luật lao động, quy chế công tác đối với đơn vị.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, Cục Thuế các tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời về Tổng cục Thuế để giải quyết./.
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Mẫu số 08TTr- DN

		TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ(CHI CỤC THUẾ) 

-----

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------



		Số: .................

		..........., ngày........tháng..........năm ........





QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC THANH TRA (KIỂM TRA) TẠI DOANH NGHIỆP

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ (CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THUẾ)

Căn cứ Luật thanh tra đã được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004;
Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 218/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 189/2003/QĐ-BTC ngày 14/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;
Căn cứ Quyết định số 1683QĐ/TCT-TCCB ngày 14/11/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Cục thuế;
Căn cứ Quyết định số 1682QĐ/TCT-TCCB ngày 14/11/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cử Đoàn Thanh tra ( kiểm tra).............................. 
........................... của Cục Thuế (Chi cục Thuế) đến.....................................
.................................. Mã số thuế:........................để.........................

Điều 2: - Thời kỳ thanh tra ( kiểm tra):.....................................




- Thời gian thanh tra ( kiểm tra):.................................



Điều 3:............................. 
.............................. gồm có 
:

- Ông (bà)..................................................
- Chức vụ.............................- Đoàn trưởng.

- Ông (bà)..................................................
- Chức vụ.............................- Đoàn viên.

- Ông (bà)..................................................
- Chức vụ.............................- Đoàn viên.

- Ông (bà)..................................................
- Chức vụ.............................- Đoàn viên.

Điều 4: Đoàn thanh tra ( kiểm tra) có quyền yêu cầu cơ sở kinh doanh cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc thanh tra; yêu cầu cơ sở kinh doanh nộp ngay vào NSNN số thuế còn thiếu theo quyết định của cơ quan Thuế và kiến nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm đối với cơ sơ kinh doanh (nếu có). Ngoài ra, Đoàn thanh tra ( kiểm tra) còn có các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại các Luật thuế, Pháp lệnh thuế và các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, kiểm tra hiện hành.

Điều 5: Cơ sở kinh doanh được thanh tra ( kiểm tra) có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, kịp thời các tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đến nghĩa vụ thực hiện các khoản thu nộp Ngân sách Nhà nước theo yêu cầu của Đoàn thanh tra (kiểm tra) và tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra (kiểm tra) hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, Cơ sở kinh doanh còn có các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại các Luật thuế, Pháp lệnh thuế và các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, kiểm tra hiện hành./.


		
Nơi nhận:
- .................... 
................... 
- Đoàn thanh tra (kiểm tra).
- Lưu: VT.

		CỤC TRƯỞNG/CHI CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ













� Ghi tên Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TW.



� Ghi rõ số hiệu của Đoàn thanh tra hoặc kiểm tra (nếu có).



� Ghi rõ tên cơ sở kinh doanh được thanh tra, kiểm tra.



� Ghi rõ niên độ bị thanh tra hoặc kiểm tra là năm nào hoặc những tháng nào..



� Ghi rõ bao nhiêu ngày làm việc thực tế.



� Ghi rõ là Đoàn Thanh tra hay kiểm tra của Cục Thuế hay Chi cục Thuế (Nếu Đoàn có số hiệu thì ghi rõ số hiệu).



� Ghi rõ họ, tên, chức vụ của các thành viên trong đoàn.



� Ghi rõ tên DN thanh tra hoặc kiểm tra
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		CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ)...
ĐOÀN THANH TRA............ 
......... 
(Hoặc Đội Kiểm tra)
-----

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------



		

		Mẫu số 10TTr-DN





BIÊN BẢN THANH TRA (KIỂM TRA)

Tại:......................................................................................... 



- Căn cứ Luật thanh tra đã được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004;

- Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn hiện hành;


- Căn cứ Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp;


- Căn cứ Quyết định số 218/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;


- Căn cứ Quyết định số..............ngày..........tháng..........năm ............. của Cục trưởng Cục thuế (Chi cục Thuế) về việc thanh tra (kiểm tra) .................................................. 



tại......................................................... 
............................................. - Mã số thuế


địa chỉ


- Căn cứ báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, hoá đơn chứng từ do doanh nghiệp xuất trình



Căn cứ vào............................................................



Đoàn thanh tra (kiểm tra) đã tiến hành thanh tra (kiểm tra)


................................................................................. 



tại............................................................................ 



Thời kỳ thanh tra (kiểm tra):.................................................... 
...............................................................

Thời gian thanh tra (kiểm tra): ................................................ 
..............................................................


Hôm nay, ngày......../........./............, tại..................................... 
.................................., chúng tôi gồm:

1. Đoàn thanh tra (kiểm tra).


- Ông (bà)..........................................
- Trưởng đoàn

- Ông (bà)..........................................
- Đoàn viên.


- Ông (bà)..........................................
- Đoàn viên.


- Ông (bà)..........................................
- Đoàn viên.


2. Đại diện doanh nghiệp.


- Ông (bà)..........................................
-Giám đốc.


- Ông (bà)..........................................
- Kế toán trưởng.


- Ông (bà)..........................................
- ................................

Lập biên bản xác nhận kết quả thanh tra (kiểm tra) như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP.


- Quyết định thành lập số....................... ngày............./........./............ do......................... 



- Đăng ký kinh doanh số......................... ngày............./........./............ do........................ 



- Ngành nghề kinh doanh:.................................................... 



-Hình thức hạch toán kế toán:.............................................. 



- Niên độ kế toán:................................................................. 



- Đăng ký kê khai nộp thuế tại: ............................................ 



- Hình thức kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng: ...................... 



- Mục lục Ngân sách: Cấp................
Chương................ 
Loại.............
Khoản.....................

- Tài khoản số:........................ mở tại Ngân hàng (hoặc Tổ chức tín dụng)


- Các đơn vị thành viên (Nếu có): Các xí nghiệp, chi nhánh, cửa hàng (Ghi rõ nơi đóng trụ sở, hình thức hạch toán; Đến thời điểm thanh tra hoặc kiểm tra đã có xác nhận doanh thu, chi phí, nghĩa vụ nộp Ngân sách của cơ quan thuế địa phương nơi đặt trụ sở hay chưa)

II/ NỘI DUNG THANH TRA, KIỂM TRA TẠI DOANH NGHIỆP:

		STT

		CHỈ TIÊU

		SỐ BÁO CÁO CỦA DN

		SỐ THANH TRA (HOẶC KIỂM TRA)

		CHÊNH LỆCH



		

		Ghi các nội dung đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Giải trình số liệu chênh lệch qua thanh tra (kiểm tra): Ghi rõ nguyên nhân điều chỉnh tăng giảm từng khoản mục đã thanh tra (kiểm tra) nêu trên hoặc giải thích lại cách tính toán xác định số liệu phải điều chỉnh có liên quan (nếu có)

III/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

(Ghi các sắc thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra)


		STT

		CHỈ TIÊU

		Theo dõi tồn đọng năm trước

		Theo dõi phát sinh



		

		

		Kỳ trước chuyển sang

		Số đã nộp cho tồn đọng

		Số còn tồn đọng

		Phát sinh phải nộp trong kỳ

		Số đã được hoàn hoặc miễn giảm trong kỳ

		Số đã nộp cho phát sinh trong kỳ

		Số còn phải nộp của phát sinh trong kỳ



		1

		Thuế GTGT

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Thuế TNDN

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Thuế TNCN

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Thuế TTĐB

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Thuế Tài nguyên

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Thuế Môn bài

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Thuế Nhà thầu

		

		

		

		

		

		

		



		

		Trong đó: 

+ Thuế GTGT

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Thuế TNDN

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Thuế khác (Nếu có).

		

		

		

		

		

		

		





IV/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

1. Kết luận:

- Về việc mở, ghi chép, hạch toán trên sổ sách kế toán và hoá đơn chứng từ


- Về việc kê khai thuế, nộp thuế


Ghi chú: Nếu có sai phạm phát hiện qua việc thanh tra (kiểm tra) phải kết luận cụ thể vi phạm tại các quy định nào của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế hiện hành. Xác định nguyên nhân vi phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ (Nếu phát hiện được)


2. Kiến nghị:

- Nếu có số thuế phải truy thu thêm thì phải kiến nghị cơ sở kinh doanh nộp đầy đủ, kịp thời vào Tài khoản tạm giữ của cơ quan Thuế mở tại Kho bạc Nhà nước khi có quyết định xử lý của cơ quan Thuế.


- Nếu còn nợ đọng thuế phải kiến nghị cơ sở kinh doanh nộp ngay vào Ngân sách Nhà nước.


- Đối với các vi phạm về chế độ mở, ghi chép, hạch toán trên sổ sách kế toán và hoá đơn chứng từ phải kiến nghị cơ sở kinh doanh chấn chỉnh kịp thời.


- Kiến nghị về mức xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm đã được phát hiện qua thanh tra (kiểm tra) đối với cơ quan (Bộ phận chức năng của cơ quan thuế) có thẩm quyền để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của cơ sở kinh doanh.


- Kiến nghị với các cơ quan (Bộ phận chức năng của cơ quan thuế) về các biện pháp, trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn đối với cơ sở kinh doanh.

- Các kiến nghị hoặc ghi nhận khác (Nếu có).


V/ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP (Nếu có).

Biên bản được thông qua vào hồi.......... giờ cùng ngày và đã được lập thành ..... 
........ bản có giá trị pháp lý như nhau; ....................................................... 

./.

		ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG

		ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA (KIỂM TRA)
TRƯỞNG ĐOÀN

















�  Ghi rõ số hiệu của Đoàn Thanh tra hoặc Đội kiểm tra (Nếu có).



�  Ghi tên cơ sở kinh doanh được thanh tra hoặc kiểm tra.



�  Ghi rõ nội dung thanh tra hoặc kiểm tra đã ghi tại Quyết định thanh tra hoặc kiểm tra.



�  Ghi tên cơ sở kinh doanh được thanh tra hoặc kiểm tra.



�  Ghi rõ tên  các tài liệu khác có liên quan đến nội dung đã thanh tra hoặc kiểm tra .



�  Ghi rõ nội dung thanh tra hoặc kiểm tra đã làm .



�  Ghi tên cơ sở kinh doanh được thanh tra hoặc kiểm tra .



�  Ghi rõ niên độ đã thanh tra hoặc kiểm tra .



�  Ghi rõ ngày thực tế thanh tra hoặc kiểm tra tạiDN.



�  Ghi rõ nơi tiến hành thông qua (thông báo)  biên bản thanh tra hoặc kiểm tra .



�  Ghi rõ tên cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp .



�  Ghi rõ tên cơ quan cấp Đăng ký kinh doanh..



�  Ghi chi tiết ngành nghề kinh doanh theo Đăng ký kinh doanh.



�  Ghi rõ hình thức hạch toán độc lập, phụ thuộc hay báo sổ.



�  Ghi rõ thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc niên độ kế toán.



�  Ghi rõ tên Cục Thuế nơi cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế.



�  Ghi rõ hình thứckê khai  nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp.



�  Ghi rõ biên bản được lập thành mấy bản.



�  Ghi rõ tên nơi nhận và giữ biên bản đã được lập với số lượng bao nhiêu bản.
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		TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ(CHI CỤC THUẾ)................

		Mẫu số 13TTr-DN





BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA


Quý......./..........


		STT

		Chỉ tiêu

		Số DN thanh tra, kiểm tra

		Hình thức

		Loại hình thanh tra, kiểm tra



		

		

		

		Thanh tra

		Kiểm tra

		Toàn diện

		Hạn chế



		1

		Số tồn kỳ trước chuyển sang (= 1a+1b)

		

		

		

		

		



		a

		Đã lập kế hoạch nhưng chưa thanh tra, kiểm tra.

		

		

		

		

		



		b

		Đang thanh tra, kiểm tra dở dang

		

		

		

		

		



		2

		Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong kỳ (=2a+2b)

		

		

		

		

		



		a

		Phân bổ theo kế hoạch năm đã lập.

		

		

		

		

		



		b

		Thanh tra, kiểm tra khác

		

		

		

		

		



		3

		Số đã thanh tra, kiểm tra xong trong kỳ.

		

		

		

		

		



		4

		Số còn tồn cuối kỳ (= 4a+4b)

		

		

		

		

		



		a

		Đã lập kế hoạch nhưng chưa thanh tra, kiểm tra.

		

		

		

		

		



		b

		Đang thanh tra, kiểm tra dở dang

		

		

		

		

		





		

		............, ngày....... tháng........ năm ..........
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
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		CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ)……																																												Mẫu số 12TTr-DN

		BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA TẠI DOANH NGHIỆP

		Tháng........./...................

		SỐ TT		TÊN DOANH NGHIỆP		MÃ SỐ THUẾ		NGÀNH NGHỀ KINH DOANH		TỔ CHỨC BỘ MÁY						HÌNH THỨC				LOẠI HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA				THỜI GIAN THANH TRA KIỂM TRA				KỲ THANH TRA, KIỂM TRA		SỐ THUẾ PHẢI THU THÊM SAU THANH TRA, KIỂM TRA														SỐ TIỀN PHẠT				SỐ THUẾ, SỐ TIỀN PHẠT ĐÃ NỘP VÀO NSNN

										Công ty thành viên		Chi nhánh		Cửa hàng		Thanh tra		Kiểm tra		Toàn diện		Hạn chế		Theo quyết định		Thực tế				Tổng số		Trong đó												Về hành vi trốn lậu thuế (Phạt lần thuế)		Về các hành vi vi phạm hành chính khác		Tiền thuế		Tiền phạt

																																Thuế GTGT		Thuế TNDN		Thuế TTĐB		Thuế TNCN		Thuế Tài nguyên		Thuế khác

				Các DN thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch (kể cả kế hoạch bổ sung)

		1

		2

		3

		....

				Cộng tháng

				Luỹ kế

				Cộng tháng

		…		Luỹ kế

				TỔNG CỘNG THÁNG

				TỔNG CỘNG LUỸ KẾ

																																												Ngày…. tháng….năm….

																																												LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
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		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

		Mẫu số 11TTr-DN



		

		…………., ngày…… tháng…… năm………

		





BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CUỘC THANH TRA (KIỂM TRA)

I/ THÔNG TIN VỀ ĐOÀN THANH TRA (KIỂM TRA).

- Được thành lập theo Quyết định số ...................ngày........../......./.......... của


- Trưởng đoàn:.....................................................................
- Chức danh:


- Đoàn viên:..........................................................................
- Chức danh:


- Đoàn viên:..........................................................................
- Chức danh:


II/ THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC THANH TRA (KIỂM TRA).

- Hình thức thanh tra, kiểm tra:



+ Thanh tra



+ Kiểm tra


- Loại hình thanh tra, kiểm tra:



+ Toàn diện



+ Hạn chế

- Nội dung thanh tra, kiểm tra:


- Thời kỳ thanh tra, kiểm tra:


- Thời gian tiến hành thanh tra, kiểm tra:
ngày.

+ Thời gian bắt đầu: Ngày............./........../..............


+ Thời gian kết thúc: Ngày............./........../.............


III/ THÔNG TIN ĐỊNH DANH CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THANH TRA (KIỂM TRA).

- Tên đối tượng được thanh tra, kiểm tra:


- Địa chỉ:


- Mã số thuế:


-Mục lục Ngân sách: Chương.....................Loại......................Khoản........................Mục


IV/ THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THANH TRA (KIỂM TRA).


-Loại hình doanh nghiệp:


-Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp/ Cơ cấu tập đoàn (Những thay đổi cơ cấu của tập đoàn trong tương lai có thể dự đoán được):


- Hình thức hạch toán:


- Doanh nghiệp áp dụng hệ thống kế toán nào:


- Ngành nghề hoạt động kinh doanh theo giấy phép:


- Các hoạt động kinh doanh hiện tại:


V/ THÔNG TIN, TÀI LIỆU ĐÃ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THANH TRA (KIỂM TRA).

1. Những hồ sơ, tài liệu nào? nguồn ở đâu? đã được thu thập thêm trong quá trình thanh tra, kiểm tra:


2. Những thông tin, tài liệu nào đã được sử dụng trong quá trình thanh tra (kiểm tra):


2.1. Thông tin, tài liệu từ cơ quan thuế:


2.2. Thông tin, tài liệu từ đối tượng được thanh tra (kiểm tra):


2.3. Thông tin, tài liệu từ doanh nghiệp khác:


2.4. Thông tin tài liệu từ các cơ quan khác:


VI/ THÔNG TIN VỀ NGÀNH.

- Có những nhân tố nào đặc thù về ngành nào liên quan tới những ưu đãi thuế không?


- Việc nghiên cứu trước thanh tra trong tương lai cần được thực hiện như thế nào?

VII/ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THANH TRA (KIỂM TRA) TẠI DOANH NGHIỆP.

		SỐ TT

		NỘI DUNG

		CÁN BỘ THỰC HIỆN

		THỜI GIAN

		GHI CHÚ/NHẬN XÉT



		1

		Doanh thu chịu thuế

		

		

		



		2

		Doanh thu không chịu thuế

		

		

		



		3

		Doanh thu xuất khẩu

		

		

		



		4

		Giảm giá hàng bán

		

		

		



		5

		Hàng bán bị trả lại

		

		

		



		6

		Doanh thu chịu thuế

		

		

		



		7

		Giá vốn hàng bán

		

		

		



		8

		Tiền lương

		

		

		



		9

		Lãi vay

		

		

		



		10

		Các khoản trích dự phòng

		

		

		



		11

		Các khoản chi phí phân bổ

		

		

		



		12

		Các khoản chi phí khác

		

		

		



		...

		

		

		

		





VIII/ KẾT QUẢ THANH TRA (KIỂM TRA).

1. Các hành vi vi phạm của đối tượng được thanh tra (kiểm tra) bị phát hiện (Ghi rõ căn cứ ăn bản quy phạm pháp luật hoặc hướng dẫn nào):


2. Kết quả xử lý thu.


- Tổng số tiền thuế phải xử lý truy thu thêm sau thanh tra (kiểm tra):


Trong đó:
+ Thuế GTGT:



+ Thuế TNDN:



+ Thuế TTĐB:



+ Thuế Tài nguyên:



+ Thuế TNCN:



+ Thuế khác (Chi tiết):


- Kiến nghị mức xử phạt (Nếu có):



Trong đó:
+ Về hành vi trốn thuế:




+ Về hành vi vi phạm hành chính khác (Chi tiết):


IX/ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN ĐANG TRANH CHẤP VỚI ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THANH TRA (KIỂM TRA).


1. Nội dung cụ thể của những tranh chấpqua kết quả thanh tra (kiểm tra):


2. Lý do của các tranh chấp đang có:



3. Theo quan điểm của Đoàn thanh tra, kiểm tra thì có thể xử lý các tranh chấp theo hướng nào để đạt được sự nhất trí của đối tượng được thanh tra (kiểm tra):


- Không có cách nào để đạt được sự nhất trí của doanh nghiệp: (

- Giải quyết khiếu nại: (
- Hướng xử lý khi giải quyết khiếu nại:


- Cách khác (Nếu có): (
- Ghi chi tiết cách xử lý khác:


4. Kiến nghị của đối tượng được thanh tra (kiểm tra):..............................................................................


X/ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIÁM SÁT, LÀM RÕ THÊM TRONG CÁC ĐỢT THANH TRA (KIỂM TRA) SAU.

1. Những nội dung cần giám sát theo kết quả đã thanh tra (kiểm tra) lần này:


2. Những nội dung nào cần được tái thanh tra (kiểm tra)? Tại sao?


3. Những nội dung nào cần được thanh tra (kiểm tra) trong tương lai? Tại sao?


4. Những nội dung nào cần được chuyển cho bộ phận khác của cơ quan Thuế:


XI/ NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT THƯỜNG CÒN ĐANG NGHI NGỜ.

1. Có những tài khoản nào được cung cấp có sự bất thường không? Tại sao?:


2. Có giao dịch nào bất thường được thực hiện trong quá trình thanh tra (kiểm tra) không? giao dịch đó là gì?:


3. Đoàn thanh tra (kiểm tra) có lưu giữ các thông tin bất thường, không hợp lý hoặc những vấn đề bất thường khác nào không?:


4. Có hiện tượng tránh thuế không? biện pháp tránh thuế là gì?:


5. Có bên nào khác chủ động tham gia trong quá trình thanh tra (kiểm tra) của đoàn không? Nếu có, là ai?:


XII/ SỰ HƯỚNG DẪN VÀ HỢP TÁC TRONG QUÁ TRÌNH THANH TRA (KIỂM TRA).


1. Đoàn thanh tra (kiểm tra) có đưa ra những đề xuất gì với đối tượng được thanh tra (kiểm tra) hay không? Nếu có:


- Những đề xuất đó là gì?:


- Những đề xuất đó có được áp dụng không?:


2. Đoàn thanh tra (kiểm tra) có hướng dẫn, giải thích rõ ràng các sai phạm của đối tượng được thanh tra (kiểm tra) hay không? Nếu có:


- Đã hướng dẫn, giải thích những nội dung gì?


- Căn cứ vào đâu để hướng dẫn, giải thích?


3. Đối tượng được thanh tra, kiểm tra đã giúp đỡ Đoàn đến mức nào trong quá trình thanh tra (kiểm tra):

- Các thiết bị làm việc tại cơ sở có được doanh nghiệp cung cấp không?


Đầy đủ (

Hoàn hảo (

Kém (

- Sự hợp tác của doanh nghiệp với Đoàn trong quá trình thanh tra:


Gây rắc rối (

Không hợp tác (
Hỗ trợ tối thiểu (

Nhận xét cụ thể (Chi tiết) về các nội dung trên:


4. Có khó khăn cụ thể nào khi tiếp cận quá trình thanh tra không? Ảnh hưởng của Đoàn về việc phát sinh các khó khăn đó:


XIII/ NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC THANH TRA (KIỂM TRA)

1. Lập kế hoạch và thanh tra.

- Các kế hoạch thanh tra đã được chuẩn bị chưa?


- Các kế hoạch thanh tra có hiệu quả không?


- Có nên phân bổ nhiều hay ít thời gian cho một số vấn đề cụ thể nào không?


2. Nội dung, phạm vi thanh tra (kiểm tra) có phù hợp không?:

Quá rộng (

Phù hợp (

Quá hẹp (

3. Thời gian thanh tra (kiểm tra) có phù hợp không?:

Phù hợp (

Quá ngắn (

4. Về nguồn nhân lực:


- Cơ cấu của Đoàn thanh tra (kiểm tra) đã hợp lý chưa?:


- Nếu không phù hợp, hợp lý, có đề xuất gì về cơ cấu trong các đợt thanh tra (kiểm tra) trong tương lai không?:


- Các Đoàn viên trong đoàn có thoả mãn với lĩnh vực và vai trò của mình trong cuộc thanh tra không?:


- Đoàn có đủ thẩm quyền để xử lý những vấn đề phức tạp hơn trong quá trình thanh tra, (kiểm tra) không?:


- Cơ quan thuế có hỗ trợ đầy đủ cho Đoàn trong quá trình thanh tra (kiểm tra) không?


XIV/ NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ.

1. Có khó khăn nào gặp phải trong quá trình diễn giải Luật thuế các văn bản hướng dẫn có liên quan trong lĩnh vực thuế không?:


2. Những quy định, hướng dẫn nào của Luật thuế và các văn bản hướng dẫn có liên quan trong lĩnh vực thuế không phù hợp và không thống nhất?:


3. Có những đề xuất thay đổi nào đối với Luật thuế và các văn bản hướng dẫn có liên quan trong lĩnh vực thuế?:


4. Các Luật khác có ảnh hưởng gì (Nếu có) trong quá trình thanh tra, kiểm tra hay không?


XV/ NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ KHÁC.


1. Có sử dụng quá nhiều thời gian cho vấn đề thanh tra (kiểm tra) nào không?:


2. Các Đoàn viên có thực hiện tốt công việc trong đợt thanh tra (kiểm tra) không?:


3. Cần đào tạo gì thêm trong quá trình thanh tra (kiểm tra)? Ai đào tạo?:


4. Các nhận xét, kiến nghị khác


TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA (KIỂM TRA)
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		TỔNG CỤC THUẾ


CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ):

		Mẫu số 09TTr-DN





NHẬT KÝ THANH TRA (KIỂM TRA)

I/ THÔNG TIN CHUNG.


1. Đoàn Thanh tra (kiểm tra)

- Tên Trưởng đoàn:.............................................
- Chức vụ:


- Tên các thành viên trong đoàn:


( ...........................................................................
- Chức vụ:


( ...........................................................................
- Chức vụ:


( ...........................................................................
- Chức vụ:


2. Đối tượng được thanh tra (kiểm tra)

- Tên doanh nghiệp...............................................
- Mã số thuế:


- Địa chỉ:


- Ngành nghề kinh doanh:


II/ NHẬT KÝ THANH TRA (KIỂM TRA)

1. Công việc chính.


		SỐ TT

		NỘI DUNG CÔNG VIỆC

		SỐ HIỆU - NGÀY, THÁNG VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN

		NGÀY, THÁNG THỰC HIỆN

		GHI CHÚ



		1

		Ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra

		

		

		



		2

		Thông báo (Giao) quyết định thanh tra, kiểm tra

		

		

		



		3

		Thu hồi lại quyết định thanh tra, kiểm tra (Nếu có)

		

		

		



		4

		Tiến hành thanh tra, kiểm tra

		

		

		



		5

		Kết thúc thanh tra, kiểm tra.

		

		

		



		6

		Thông báo (Lập biên bản) kết quả thanh tra, kiểm tra

		

		

		



		7

		Báo cáo kết quả cuộc thanh tra, kiểm tra

		

		

		



		8

		Chuyển kết quả thanh tra, kiểm tra để xử lý vi phạm.

		

		

		





2. Phân công nhiệm vụ thanh tra (kiểm tra).


		SỐ TT

		NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO TRONG QUÁ TRÌNH THANH TRA, KIỂM TRA

		TÊN CÁN BỘ THỰC HIỆN

		NGÀY, THÁNG THỰC HIỆN XONG

		Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		





3. Nội dung khác (Nếu có):

		NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

		TRƯỞNG ĐOÀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

		CÁC ĐOÀN VIÊN TRONG ĐOÀN
(Ký, ghi rõ họ tên)
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		TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ):

		Mẫu số 03TTr- DN





PHÂN TÍCH THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

I/ THÔNG TIN CHUNG.

1. Nhóm phân tích thông tin.

- Tên nhóm trưởng:........................................................................................................- Chức vụ:..................................................................................................

- Tên các thành viên trong nhóm:


( ..................................................................................................................................... - Chức vụ:.................................................................................................

( ..................................................................................................................................... - Chức vụ:.................................................................................................

( ..................................................................................................................................... - Chức vụ:.................................................................................................

( ...................................................................................................................................... - Chức vụ:................................................................................................

2. Đối tượng thanh tra, kiểm tra


- Tên doanh nghiệp........................................................................................................................ - Mã số thuế:.............................................................................

- Địa chỉ:............................................................................................................................................................................................................................................

- Ngành nghề kinh doanh: ................................................................................................................................................................................................................

II/ CÁC THÔNG TIN TẬP HỢP VÀ CÁC NỘI DUNG PHÂN TÍCH THEO TỪNG LOẠI HÌNH THANH TRA:

		Các bước thực hiện

		Thanh tra, kiểm tra toàn diện

		Thanh tra, kiểm tra hạn chế



		

		

		Thanh tra, kiểm tra hoàn thuế

		Thanh tra, kiểm tra một sắc thuế; một hoặc một số yếu tố nghi vấn qua phân tích



		1. Tập hợp thông tin

		

		

		



		1.1. Các dữ liệu tổng quát về DN

		Loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức, bản chất và qui mô hoạt động, các đặc thù về cơ chế xác định doanh thu, chi phí; hệ thống chuẩn mực kế toán mà doanh nghiệp đang áp dụng.

		(như thanh tra toàn diện)

		(như thanh tra toàn diện)



		1.2.Hồ sơ, cơ sở dữ liệu về DN

		+Dữ liệu về tờ khai thuế và báo cáo tài chính từ 3 đến 5 năm gần nhất của doanh nghiệp (Trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập thì sử dụng toàn bộ dữ liệu về tờ khai thuế và báo cáo tài chính của những năm hiện có của doanh nghiệp); 


+ Tình hình chấp hành và vi phạm của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện tính, kê khai và thu nộp thuế; 


+ Thông tin thu thập từ các bên thứ ba 

		+ Dữ liệu về tờ khai thuế và báo cáo tài chính từ 2 năm gần nhất của doanh nghiệp.


+ Tình hình hoàn thuế của ĐTNT (các hồ sơ hoàn thuế của ĐTNT)


+ Tình hình chấp hành và vi phạm của doanh nghiệp về kê khai, nộp thuế; về chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ.


+ Thông tin thu thập từ các bên thứ ba 

		+ Dữ liệu về tờ khai thuế và báo cáo tài chính từ 2 năm gần nhất của doanh nghiệp


+ Tình hình chấp hành và vi phạm của doanh nghiệp về kê khai, nộp thuế; về chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ.


+ Thông tin thu thập từ các bên thứ ba 



		2. Phân tích thông tin

		+ Mức độ tuân thủ về nộp đúng hạn tờ khai thuế.


+ Mức độ tuân thủ về nộp thuế đúng hạn.


+ Sự tương ứng của doanh thu tính thuế và thuế phát sinh với kết quả SXKD của doanh nghiệp.


+ Phân tích chiều ngang, chiều dọc các số liệu trên báo cáo tài chính (Bảng tổng kết tài sản, bảng cân đối số phát sinh) và các tờ khai thuế tháng, năm cũng như các năm để xác định các yếu tố bất thường.


+ Thông tin về tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp từ các cơ quan có liên quan như Đăng ký kinh doanh, Quản lý thị trường, Hải quan, Thương mại v.v...


+ Thông tin từ các đối tác, khách hàng, giao dịch quốc tế.


+ Thông tin về tính chất, quy mô và tăng trưởng kinh tế của ngành nghề có liên quan đến doanh nghiệp.


+ Thông tin về các thay đổi chính sách của Nhà nước có tác động đến doanh nghiệp.

		+ Các nội dung liên quan trực tiếp đến hồ sơ hoàn thuế của ĐTNT: Số thuế đề nghị hoàn (so với các lần đề nghị hoàn trước, so với các ĐTNT cùng ngành và quy mô tương đương..).


+ Những nội dung chính trong các hồ sơ hoàn thuế trước đó của ĐTNT, lưu ý những ĐTNT có chênh lệch lớn giữa số đề nghị hoàn và số được hoàn.


+ Mức độ tuân thủ về chấp hành các quy định về hoá đơn chứng từ, chế độ kế toán (Đặc biệt là trong kỳ đề nghị hoàn thuế, liệt kê các hoá đơn nghi vần cần xác minh).


+ Mức độ tuân thủ về kê khai, nộp thuế.


+ Thông tin về tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp từ các cơ quan có liên quan như Đăng ký kinh doanh, Quản lý thị trường, Hải quan, Thương mại v.v...


+ Thông tin từ các đối tác, khách hàng, giao dịch quốc tế (lưu ý các đối tác của DN xuất khẩu qua đường biên giới đất liền).


+ Thông tin về tính chất, quy mô và biến động của ngành nghề, thị trường có liên quan đến doanh nghiệp.


+ Thông tin về các chính sách của Nhà nước có tác động đến doanh nghiệp.

		+ Mức độ tuân thủ về nộp đúng hạn tờ khai thuế.


+ Mức độ tuân thủ về nộp thuế đúng hạn.


+ Sự tương ứng của doanh thu tính thuế và thuế phát sinh.


+ Thông tin từ các đối tác, khách hàng, giao dịch quốc tế.


+ Thông tin về tính chất, quy mô và tăng trưởng kinh tế của ngành nghề có liên quan đến doanh nghiệp.


+ Thông tin về các thay đổi chính sách của Nhà nước có tác động đến doanh nghiệp.





III/ KẾT QUẢ TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH THÔNG TIN.


1. Ghi rõ về quy mô tổ chức hoạt động (Có bao nhiêu chi nhánh, cửa hàng), địa bàn kinh doanh (Trong nước, ngoài nước).

2. Các nghi ngờ phát hiện qua phân tích hồ sơ: Số liệu bất hợp lý; Số liệu không khớp đúng 

		SỐ TT

		NỘI DUNG NGHI NGỜ

		LÝ DO NGHI NGỜ



		A

		Doanh thu

		



		1

		Doanh thu chịu thuế

		



		2

		Doanh thu không chịu thuế

		



		3

		Doanh thu Xuất khẩu

		



		4

		Giảm giá hàng bán

		



		5

		..........................

		



		B

		Chi phí

		



		1

		Giá vốn hàng bán

		



		2

		Tiền lương

		



		3

		Lãi vay

		



		4

		Các khoản trích dự phòng

		



		5

		Các khoản chi phí phân bổ

		



		6

		Các khoản chi phí khác

		



		7

		..........................................

		



		C

		Các nghi ngờ khác

		



		1

		Công nợ với người mua.

		



		2

		Công nợ với người bán.

		



		3

		Công nợ nội bộ

		



		4

		Thu nhập liên doanh, liên kết và các khoản đầu tư khác

		



		5

		..........................................

		





		

		......................., ngày............. tháng............. năm..................
TM/NHÓM PHÂN TÍCH
TRƯỞNG NHÓM
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Mẫu 04 TTr-DN


		TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ)
-----

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------



		Số: ..............

		............,ngày...... tháng ......năm ......





GIẤY MỜI

Kính gửi:.............................. MST ..................

Địa chỉ:.............................................................


Để làm rõ một số nội dung trên báo cáo tài chính và các Tờ khai thuế của doanh nghiệp, Cơ quan thuế kính mời Đại diện pháp lý và Kế toán của doanh nghiệp đến làm việc.

Thời gian: ..... giờ..... ngày ...... tháng ..... năm ..... 

Địa điểm: ..................................................................................................................................................

Tài liệu mang theo: 

1................................................................................................................................................................


2................................................................................................................................................................


3................................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................................


Nếu có vướng mắc đề nghị doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế theo địa chỉ ...................................

................................................................ số điện thoại ............................................................................

Trân trọng kính mời ./.


		
Nơi nhận: 
- Như trên
- Lưu VT, Bộ phận thanh tra, kiểm tra

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ





Mẫu 05TTr-DN


		TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ)
-----

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------



		Số: ...................

		............,ngày...... tháng ......năm ......





BIÊN BẢN GHI NHẬN CÁC NỘI DUNG KIỂM TRA TẠI CƠ QUAN THUẾ

Hôm nay, hồi ..... giờ..... ngày ..... tháng ..... năm .....


Tại:............................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:


I/ Đại diện cơ quan thuế


1. Ông/bà................................................................ Chức vụ....................................................................

2. Ông/bà................................................................ Chức vụ....................................................................

II/ Đại diện doanh nghiệp...................................... MST.........................................................................

1. Ông/bà................................................................ Chức vụ....................................................................

2. Ông/bà................................................................ Chức vụ....................................................................

III/ Nội dung kiểm tra:

Ghi nhận các nội dung kiểm tra tại cơ quan thuế theo Giấy mời số ......ngày......tháng...... năm ........ của Cục thuế (Chi cục Thuế):

1................................................................................................................................................................


2................................................................................................................................................................


IV/ Đề xuất và kiến nghị:


1. Các nội dung yêu cầu doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh theo qui định của các Luật thuế:


..................................................................................................................................................................

2. Các nội dung chưa được làm rõ ..........................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Biên bản được thông qua và lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau cơ quan thuế 01 bản, doanh nghiệp 01 bản ./.


ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP


ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THUẾ

Mẫu 06TTr-DN

		TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ)
-----

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------



		Số: ………. 
V/v: yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu.

		............,ngày...... tháng ......năm ......





Kính gửi:.............................. ...........................


Địa chỉ:.............................................................


Căn cứ qui định của Pháp luật thuế hiện hành về trách nhiệm của cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế. 


Yêu cầu doanh nghiệp .................................... MST ................. cung cấp cho Cục thuế (Chi cục Thuế) ................ những thông tin, tài liệu (kèm theo bản giải trình) sau đây:


1................................................................................................................................................................


2................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

trước ngày ...... tháng ....... năm ....... gửi về Cục thuế (Chi cục Thuế) ................................................... Địa chỉ ...................................................................................................................................................... 

		Nơi nhận: 
- Như trên
- Lưu VT, Bộ phận thanh tra, kiểm tra

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ





Mẫu 07TTr-DN


		CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ)
BỘ PHẬN THANH TRA, KIỂM TRA:
-----

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------



		

		............,ngày...... tháng ......năm ......





PHIẾU ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA


Doanh nghiệp:.................... MST ...................

Căn cứ vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra được duyệt;
Căn cứ kết quả qua các bước, các công việc đã thực hiện trong khâu chuẩn bị thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp;
Nhóm phân tích đề nghị lãnh đạo Cục thuế (Chi cục Thuế) như sau:


1. Không thực hiện thanh tra/ kiểm tra tại doanh nghiệp do các nội dung nghi ngờ đã được làm rõ (

2. Thực hiện thanh tra/kiểm tra tại doanh nghiệp: (

- Hình thức thanh tra, kiểm tra: Thanh tra ( 
 Kiểm tra (

- Loại hình thanh tra, kiểm tra: Toàn diện (
 Hạn chế (

- Nội dung thanh tra, kiểm tra:


- Kỳ thanh tra, kiểm tra:


- Thời gian cần thiết để thanh tra, kiểm tra:


- Đề xuất khác (nếu có):

3. Danh sách hồ sơ kèm theo:


- Kế hoạch thanh tra, kiểm tra được duyệt


- Phân tích thông tin về doanh nghiệp

- Biên bản ghi nhận các nội dung kiểm tra tại cơ quan thuế

- Báo cáo giải trình của doanh nghiệp theo Phiếu cung cấp thông tin, tài liệu.

- Tài liệu khác (nếu có)


Nhóm phân tích báo cáo, trình lãnh đạo phê duyệt./.

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

		TM. NHÓM PHÂN TÍCH
TRƯỞNG NHÓM
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Ke hoach Tong cuc

		TỔNG CỤC THUẾ																																								Mẫu số 01 TTr- DN

		KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA

		NĂM:

		STT		TÊN ĐƠN VỊ		NGÀNH KINH TẾ		SỐ LƯỢNG, QUY MÔ DN								MỤC TIÊU  THANH TRA, KIỂM TRA (%)						LOẠI HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA																SỐ CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA

																						Thanh tra toàn diện								Thanh tra, kiểm tra hạn chế

								Tổng số		Lớn		Vừa		Nhỏ		Lớn		Vừa		Nhỏ		Tổng số		Lớn		Vừa		Nhỏ		Tổng số		Lớn		Vừa		Nhỏ		Tổng số		Lớn		Vừa		Nhỏ

				Toàn ngành		Tổng số

						Trong đó:

						Công nghiệp chế biến

						Tài chính - ngân hàng

						.....

		1		Cục Thuế A		Tổng số

						Trong đó:

						Công nghiệp chế biến

						Tài chính - ngân hàng

						.....

						.....		...

		2		Cục Thuế B		Tổng số

						Trong đó:

						Công nghiệp chế biến

						Tài chính - ngân hàng

						.....

						.....		...

				....		.......

						.........

						....

						....

						.....

						.....		...

		* Ghi chú: Ngành kinh tế lấy ngành kinh doanh chính theo giấy phép kinh doanh

																																						Ngày           tháng          năm
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Ke hoach Cuc Thue

		TỔNG CỤC THUẾ																																								Mẫu số 02 TTr -DN

		CỤC THUẾ:...............

		KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA

		NĂM:………….

		I/ Các DN lựa chọn qua phân tích, đánh giá rủi ro:

		STT		CỤC THUẾ		NGÀNH KINH TẾ		SỐ LƯỢNG, QUY MÔ DN								MỤC TIÊU  THANH TRA, KIỂM TRA (%)						LOẠI HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA																SỐ CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA

																						Thanh tra toàn diện								Thanh tra, kiểm tra hạn chế

								Tổng số		Lớn		Vừa		Nhỏ		Lớn		Vừa		Nhỏ		Tổng số		Lớn		Vừa		Nhỏ		Tổng số		Lớn		Vừa		Nhỏ		Tổng số		Lớn		Vừa		Nhỏ

				CỤC THUẾ		Tổng số

						Trong đó:

						Công nghiệp chế biến

						Tài chính - ngân hàng

						.....

		A.		Cơ quan Cục Thuế		Tổng số

						Trong đó:

						Công nghiệp chế biến

						Công ty A

						Công ty B

						....

						Tài chính - ngân hàng

						Công ty E

						Công ty F

						.....

		B		Các Chi cục thuế

		1		Chi cục Thuế X		Tổng số

						Trong đó:

						Công nghiệp chế biến

						Công ty L

						Công ty M

						....

						Tài chính - ngân hàng

						Công ty R

						Công ty T

						.....

		...		..........		...

						.....

						....

						.....

						...

						...

						...

						...

						...

						...

		II/ Dự kiến các trường hợp thanh tra, kiểm tra khác:

																																																		Ngày…tháng…năm…

		STT		Các loại hình thanh tra,
 kiểm tra										Số lượng DN
 dự kiến																Ghi chú

		A		Cơ quan Cục Thuế

		1		Thanh tra, kiểm tra bất thường

		2		Thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế

		3		Thanh tra, kiểm tra trước hoàn thuế

		4		Thanh tra, kiểm tra giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

		B		Các Chi cục thuế

		I		Chi cục A

		1		Thanh tra, kiểm tra bất thường

		2		…

		II		Chi cục …

				…

				Tổng cộng

		* Ghi chú: Ngành kinh tế lấy ngành kinh doanh chính theo giấy phép kinh doanh

																														Ngày       tháng        năm

																														LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
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